
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 

KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018, 2019 

KHOA:  NHẬT - HÀN - THÁI 

TỪ NGÀY: 08/06/2021 ĐẾN NGÀY: 19/06/2021 

STT Mã Tên lớp học phần  SLSV Ngày thi 
Xuất 

thi 
Giờ thi Hình thức thi Thi trên GV phụ trách 

1 417172320202C101 Thực hành dịch viết Việt - Hàn 1 80 08/06/2021 2C1 7h30 Tự luận exams.ufl.udn.vn Bùi Tố Quỳnh Trang 

2 417263320202C101 Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2-CLC 26 08/06/2021 2C1 7h30 Tự luận exams.ufl.udn.vn Bùi Tố Quỳnh Trang 

3 417250320202C301 Tiếng Hàn đọc – viết 4-CLC 30 08/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Bùi Tố Quỳnh Trang 

4 417288320202C301 Viết  63 08/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Dương Quỳnh Nga 

5 417251320202C301 Tiếng Hàn nâng cao 2-CLC 30 09/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Bùi Tố Quỳnh Trang 

6 417192220202C301 Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc)-CLC 66 10/06/2021 2C3 
13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn 

Hoàng Thị Tố Uyên 

Bùi Thị Hồng Trâm 

7 417093220201C201 Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) 122 11/06/2021 1C2 13h30 Tự luận + trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Khương Diệu My 

8 417082320201C201 Viết 4-K 76 14/06/2021 1C2 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Hoàng Thị Tố Uyên 

9 417171320201C201 Thực hành dịch viết Hàn - Việt 1 79 14/06/2021 1C2 13h30 Tự luận exams.ufl.udn.vn Bùi Thị Hồng Trâm 

10 417076320202C101 Từ vựng học tiếng Hàn 78 14/06/2021 2C1 7h30 Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Hoàng Phan Thanh Nga 

11 417260320202C101 Từ vựng học tiếng Hàn-CLC 26 14/06/2021 2C1 7h30 Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Hoàng Phan Thanh Nga 

12 417047220202C301 Ngoại ngữ II.2 (Nhật)-GHEP (417191220201906) 1 14/06/2021 2C3 13h30 Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Dương Quỳnh Nga 

13 417191220202C301 Ngoại ngữ II.2 (Nhật)-CLC 47 14/06/2021 2C3 13h30 Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Dương Quỳnh Nga 

14 417264320202C301 Tiếng Hàn nâng cao 3-CLC 26 14/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Bùi Thị Hồng Trâm 

15 417170320201C101 Thực hành dịch nói 1 39 15/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp MS Teams Nguyễn Ngọc Tuyền 

16 417170320201C102 Thực hành dịch nói 1 40 15/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp MS Teams Nguyễn Ngọc Tuyền 

17 
417245320201C101 Lý thuyết dịch-CLC 30 15/06/2021 1C1 7h30 Bài tập lớn 

Nộp qua email 

giảng viên 
Nguyễn Ngọc Tuyền 

18 417261320201C201 Thực hành dịch nói 2-CLC 26 15/06/2021 1C2 13h30 Vấn đáp MS Teams Phan Thị Thủy Tiên 

19 417066320202C101 Đọc 4-K 76 15/06/2021 2C1 7h30 Tự luận + trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Ngô Trần Việt Trinh 

20 417216320202C101 Tiếng Nhật tổng hợp nâng cao 2-CLC 25 15/06/2021 2C1 7h30 Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Dương Quỳnh Nga 

21 417165320202C301 Nghe 4-K 78 15/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Khương Diệu My 

22 417174320202C101 Văn hóa văn minh Hàn Quốc 78 16/06/2021 2C1 7h30 Tự luận + trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Khương Diệu My 

23 417269320202C101 Hán tự-CLC 26 16/06/2021 2C1 7h30 Vấn đáp  MS Teams Nguyễn Ngọc Tuyền 

24 417083320202C301 Tiếng Hàn du lịch  20 16/06/2021 2C3 13h30 Tự luận + Trắc nghiệm exams.ufl.udn.vn Ngô Trần Việt Trinh 

25 
417249320201C101 Tiếng Hàn nghe – nói 4-CLC 30 17/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp, trắc nghiệm 

Nói: MS Teams 

Nghe: Exams 

Khương Diệu My 

Park Min Sug 

26 
417015320201C201 Nói 4 -J 32 17/06/2021 1C2 13h30 Vấn đáp Ms Teams 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

27 
417015320201C202 Nói 4 -J 31 17/06/2021 1C2 13h30 Vấn đáp Ms Teams 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

28 417065320201C101 Nói 4-K 38 18/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp MS Teams Phan Thị Thủy Tiên 

29 417065320201C102 Nói 4-K 38 18/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp MS Teams Phan Thị Thủy Tiên 

30 417262320202C101 Thực hành dịch viết Hàn – Việt 2-CLC 26 18/06/2021 2C1 7h30 Tự luận Exams Đỗ Thị Quỳnh Hoa 

31 
417206320201C101 Tiếng Nhật NgheNói 4-CLC 22 19/06/2021 1C1 7h30 Vấn đáp Ms Teams 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

Ghi chú: Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h15-9h20; 2C2: 9h30-11h30; 2C3:13h30-15h20; 2C4: 15h30-17h30; 1C1: 7h00-11h30; 1C2: 13h30-17h30 

       Ngày 4 tháng 6 năm 2021 

       PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD 
 


